Đi tìm giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu trong nông nghiệp (3 kỳ)

Bài 1: Những ảnh hưởng nặng nề của biến đổi khí hậu lên nông nghiệp tỉnh Đồng Nai

Dọc theo con đường đất đỏ chạy dài từ Quốc lộ 20, chúng tôi đến với vườn điều rộng mênh mông của bà Vũ Thị Kim Thu, (xã Phú Ngọc, huyện Định Quán). Bà Thu là người gắn bó với nghề trồng cây trái hơn 20 năm nay, quy luật về thời tiết hàng năm bà Thu hiểu và nhớ rất rõ. Vậy mà trong thời gian mấy năm trở lại đây, thời tiết thay đổi thất thường, xoay vần không kịp, có khi bà cũng chịu cảnh trắng tay trên vùng đất lớn. Toàn bộ vườn điều đang thời kỳ trổ bông đều bị nhiễm nấm khô hết. Đây cũng là tình trạng chung của nông dân trồng điều, trồng xoài quanh khu vực này.
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Hoa điều nhiễm nấm do mưa nhiều

Theo bà Vũ Thị Kim Thu, tình trạng bông điều và xoài nhiễm nấm là do hiện tượng mưa trái mùa gây nên. Do mưa thất thường và không theo quy luật nên người nông dân không có biện pháp chủ động để ứng phó, che chắn, phòng trừ. Hiện gia đình bà có 4 ha xoài và 10 ha trồng điều. Những năm trước, mỗi năm 1 ha xoài của cho sản lượng trên 5 tấn, với giá bán trung bình 40.000 đồng/kg. Ngoài ra, vườn điều luôn cho sản lượng khoảng 2 tấn/năm, sau khi trừ chi phí, mỗi năm, 10 ha điều, tất cả bà thu lãi hàng trăm triệu đồng/ha/năm. Tuy nhiên, trong hai năm nay, thời tiết biến đổi lạ thường, năng suất, sản lượng xoài, điều của gia đình bà Thu sụt giảm trầm trọng. Nếu như mùa Tết Nguyên đán những năm trước, gia đình bà bán hàng chục tấn xoài, thu về hàng trăm triệu đồng, thì Tết năm 2017 gia đình chịu cảnh mất trắng.
Bà buồn rầu cho biết: “ Hai năm nay thời tiết bất thường lắm. Mình là người trồng điều, trồng xoài 17-18 năm rồi nhưng cũng không lường trước được. Nhất là hai năm nay, mưa trái mùa mà lại mưa lớn, mưa nhiều nữa, nên xoài, điều đang vụ ra bông đều bị rụng dập hết, coi như mất trắng rồi. Mấy năm trước, xoài trái vụ chúng tôi thu được từ 2-4 tạ, còn năm nay may ra được vài chục ký. Vườn điều hơn 4 héc ta coi như mất trắng rồi, thật buồn lắm”.
Mất mùa do thời tiết thay đổi thất thường như gia đình bà Thu mới chỉ là trường hợp điển hình, nói chung, người dân trồng trọt cây ăn quả, bắp, mía… tại các huyện Định Quán cũng như tại Xuân Lộc, Cẩm Mỹ, Long Thành, Tân Phú đều phải chịu mất mùa tương tự.
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Hoa điều đang vụ ra hoa bị nhiễm nấm bệnh kho cháy

Nếu như tình trạng mưa trái mùa dồn dập dễ khiến cho tình trạng cây trồng dễ nhiễm nấm bệnh, cây trồng ra hoa dễ bị rụng…thì tình trạng nắng nóng kéo dài, khô hạn cũng dễ đẩy người dân vào tình trạng mất mùa trắng tay. Anh Lê Đức Lộc, xã Đăk Lua, huyện Tân Phú nhớ lại mùa khô năm ngoái, đó thực sự khốc liệt, mấy tháng ròng rã toàn vùng phải chịu cảnh thiếu nước, cây trồng khô cháy, ngay cả nước sinh hoạt cũng không đủ dùng. Từ lúa, đậu, bắp thiếu nước khô cháy cả ra, rầu kinh khủng mà không làm gì được. Mọi sinh hoạt hằng ngày cũng khó khăn nữa, thiếu nước nên nắng nóng lại thêm khó chịu. Mùa trước, nhà anh Lộc được gần 4 tấn bắp, còn năm ngoái thu hoạch không tới 8 tạ, hạt bắp cũng không chắc mẩy và đẹp như mọi năm. Đúng như anh Lộc nói, năm đó tình trạng khô hạn kéo dài đã gây thiệt hại cho người dân làm nông nghiệp tại các huyện Tân Phú, Xuân Lộc, thị xã Long Khánh rất nhiều. Hàng chục ngàn héc ta cây trồng bị ảnh hưởng, năng suất giảm từ 30-60%. Cho đến nay, người nông dân vẫn phải chịu thiệt hại do tình trạng khô hạn kéo dài, thiếu nước tưới, giảm năng suất, thậm chí mất trắng. Và mỗi năm, cường độ nắng nóng có chiều hướng gia tăng và thay đổi thất thường không theo quy luật nhất định khiến người dân khó bề ứng phó.

Không chỉ tại Định Quán, người nông dân phải khóc ròng vì mất mùa do thời tiết, tại huyện Nhơn Trạch,  mỗi năm, người dân nơi đây lại ngậm ngùi nhìn cảnh diện tích nuôi trồng thủy sản và canh tác nông nghiệp thu hẹp dần vì sự xâm nhập của nước mặn, nước biển dâng cao.

Cùng với anh Huỳnh Văn Huy (xã Đại Phước, huyện Nhơn Trạch) dạo một vòng quanh khu vực gia đình anh trồng lúa bao đời nay. Nếu như 5, 6 năm về trước, theo anh Huy, đây là một vùng quê trù phú, mỗi năm 2 vụ lúa bạt ngàn xanh tốt, lúa trĩu bông, thì nay chúng tôi được chứng kiến cảnh bốn bề nước trắng, cỏ cây không không thể phát triển được do sự thâm nhập của nước mặn. Một số vùng trước đây vẫn để nuôi trồng nước ngọt, cá nước lợ thì nay tất đều không thể sinh sống, phát triển được, nhiều hộ dân nơi đây chịu cảnh bỏ đồng ruộng để lên thành phố làm công nhân và các nghề khác để kiếm sống.
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Diện tích nhiễm mặn ngày càng gia tăng

Anh Huy cho biết : “Cũng yêu đồng ruộng lắm chứ, nhưng nước mặn hàng năm lấn dữ lắm, không nuôi trồng gì nổi đâu, nhiều gia đình đành xa  nhà kiếm sống. Cảnh xa nhà thì các chị biết rồi đấy, cực khổ lắm mà không có của ăn của để được”.
Được biết, huyện Nhơn Trạch là một trong những địa phương trong tỉnh chịu ảnh hưởng nặng nề hàng  năm do biến đổi khí hậu, thay đổi thời tiết mà điển hình là nước biển dâng cao. Ông Nguyễn Kim Vinh, Phó trưởng Phòng Kinh tế huyện Nhơn Trạch cho biết: “Nếu nước biển dâng cao như dự báo của kịch bản thì toàn bộ diện tích đất đai của huyện có độ cao dưới 1,14m so với mực nước biển đều có thể bị ngập mặn. Điều này gấy khó khăn rất lớn đối với những hộ trồng lúa. Diện tích này tương đương khoảng 2 ngàn héc ta”.

Bài 2: Biến khó khăn, khắc nghiệt thành cơ hội làm giàu

Bên cạnh những người phải ngậm ngùi chia tay đồng ruộng để lên thành phố kiếm sống như tại xã anh Huy (xã Đại Phước, huyện Nhơn Trạch) thì vẫn còn một số hộ dân ở lại nơi đây, tìm lời giải cho bài toán khó mà thiên nhiên “ban tặng”. anh Huy cùng một số anh em trong xã đã xuôi về miền Tây học cách nuôi trồng, canh tác trên vùng đất đai ngập mặn, tìm loại cây gì, con gì có thể sống, phát triển và cho thu nhập trên vùng nước mặn. Mà theo anh Huy, đi tìm hiểu cặn kẽ xem người ta làm thế nào chứ chẳng lẽ lại ngồi nhìn cảnh đồng trắng nước trong, ruộng vườn bỏ hoang, sao thấy áy náy mà luyến tiếc lắm.

Cũng trong thời điểm ấy, chính quyền địa phương cũng tích cực khuyến khích người dân chuyển đổi mô hình trồng lúa kém hiệu quả sang nuôi trồng hải sản nước mặn, nước lợ như tôm, cua, cá chẽm…Trong đó mô hình nuôi tôm công nghệ cao được nhiều hộ dân lựa chọn bước đầu.

Vậy là mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng được hình thành từ những khát khao làm kinh tế trên chính mảnh đất ông cha để lại của anh Huy cũng như bà con nơi đây bắt đầu. Ấy là vào mùa tháng 11 khoảng 3 năm trước. Anh Huy nhớ lại “Cái đêm chờ để sáng ra thuê máy múc ruộng làm đầm, đắp bờ đê nuôi tôm sao mà dài thế. Cả tôi và bà xã trằn trọc mãi không ngủ, vừa lo lắng trước mô hình sản xuất mới với số vốn bỏ ra không nhỏ, mà thực tình gia đình tôi phải vay mượn thêm mới đủ, phần nữa sao tôi vẫn thấy luyến tiếc với ruộng vườn. Mặc dù mùa màng triền miên thất bát nhưng gia đình tôi và bà con nơi đây đã gắn bó với việc trồng lúa xưa giờ”.
Băn khoăn bước đầu là vậy, nhưng với 60 ngàn con tôm giống được gia đình anh Huy thả nuôi trên 4 sào đất trồng lúa trước đây, sau 4 tháng đã cho thu nhập hơn 800 ký tôm thương phẩm, lãi được hơn 120 triệu đồng. Động lực làm kinh tế bắt đầu từ đó, cho đến nay, gia đình anh đã coi đây như kế sinh nhai và vực dậy kinh tế gia đình. Mặc dù, theo anh, trong quá trình nuôi tôm cũng chịu nhiều rủi ro, có khi mất lớn nhưng điều đó là đương nhiên và bất cứ ngành nghề nào cũng có thể gặp phải. Trong vùng, bà con nuôi tôm như gia đình anh Huy cũng phấn khởi với mô hình sản xuất mới, mặc dù còn nhiều vất vả nhưng chính những người dân đã mạnh dạn đương đầu với thời tiết khắc nghiệt để biến đó thành cơ hội làm giàu. Cũng theo anh Huy : “Mùa khô, tháng 11 là tôi bắt đầu thả tôm. Nuôi tôm thì cũng cực lắm nhưng hiệu quả thì gấp 7-8 lần lúa lận”
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Mô hình nuôi tôm công nghệ cao của người dân xã Đại Phước, Nhơn Trạch
Ông Vinh, Phó Trưởng phòng kinh tế huyện Nhơn Trạch cho biết thêm:  “Để ứng phó với tình trạng xâm nhập mặn thì chúng tôi hiện đang đề xuất thực hiện nhiều giải pháp. Trong đó, mô hình nuôi tôm công nghệ cao bước đầu đã cho kết quả khả quan, được bà con áp dụng. Toàn huyện hiện có 7 mô hình với diện tích khoảng 14 héc ta”.

Tại xã Suối Nho huyện Định Quán, phần lớn bà con nông dân nơi đây có truyền thống gắn bó với nghề trồng nấm mèo nhiều năm nay. Tuy nhiên, sản xuất nấm luôn đòi hỏi sự ổn định của thời tiết, đặc biệt, đối với cây nấm mèo, nếu thời tiết thay đổi đột ngột, nắng – mưa đều có thể gây mất mùa. Do sự thất thường của thời tiết trong 4-5 năm trở lại đây đã khiến cho người trồng nấm vùng Suối Nho gặp rất nhiều khó khăn. Có thời điểm, trong vòng một năm mà số lượng trại nấm sụt giảm từ 1.300 trại xuống còn 700 trại.

Để đối phó với tình hình thời tiết khắc nghiệt, có thể thay đổi đột ngột mà vừa có thể có công việc ổn định, người dân trồng nấm xã Suối Nho đã tìm hướng đi mới bằng việc nghiên cứu, tìm hiểu trồng nấm linh chi.
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Người dân Suối Nho – Định Quán chuyển đổi từ trồng nấm mèo sang nấm linh chi để ứng phó với biến đổi khí hậu

Ông Trịnh Phú Cường, Phó Chủ tịch UBND xã Suối Nho cho biết “Và hiện nay, nông dân Suối Nho đang tính toán có 2 hộ đang sản xuất chừng 24 trại nấm linh chi. Vì đây là bước đầu gọi là nông dân người ta đang chuyển đổi. Năng suất đạt được khoảng 4 tạ/trại, với giá trên 400 ngàn/1 ký. Đây cũng là hướng đi mới, chúng tôi sẽ tiếp tục vận động nông dân chuyển đổi để cho trong thời gian tới thu nhập của người dân xã Suối Nho có phần ổn định hơn”.
Theo kinh nghiệm trồng nấm và chuyển đổi mô hình trồng nấm mèo sang trồng nấm Linh chi của bà con tại xã Suối Nho cho biết, nấm mèo không chịu được thời tiết khắc nghiệt, dễ chết hoặc thối mầm. Còn riêng với nấm linh chi, cây nấm khỏe hơn, chống chọi với bệnh tật và thời tiết khỏe hơn nấm mèo. Có điều, do mới nên vấn đề tìm đầu ra cho sản phẩm cần phải tính toán.
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Tận dụng phế phẩm từ sản xuất nấm mèo để làm nấm rơm
Một mô hình khác cũng được bà con trồng nấm nơi đây phát triển thay thế cho mùa nấm mèo chịu thiệt hại do thời tiết ấy là trồng nấm rơm. Bởi nấm rơm có thể tận dụng được các phế phẩm của nấm mèo, tận dụng được thời gian, diện tích đất và ứng phó tốt hơn với biến đổi khí hậu.
Anh Bùi Văn Tiến, một nông dân trồng nấm rơm trên địa bàn cho biết: “Làm nấm rơm này là đi thuê đất của người ta làm. Vật liệu thì đi mua bọc thải nấm mèo về mình làm. Công nhà làm không xuể thì tôi có mướn thêm mấy người. Cũng mang lại thu nhập, nếu như mà làm đạt năng suất ra và gặp giá nữa thì ví dụ 1 lô cỡ khoảng 2-3 chục thiên thì lời được 10 triệu, mười mấy triệu”.

Mặc dù gặp không ít khó khăn, đặc biệt, đối với trồng nấm rơm đòi hỏi người dân phải có vốn, có kỹ thuật cao và phải có nhân lực, thu hoạch nấm rơm cũng không thể bảo quản được lâu như nấm linh chi nên phải tìm thị trường tiêu thụ nhanh, nhưng đổi lại đây cũng là mô hình cho người dân thu lợi nhuận cao. Chính những khắc nghiệt của thời tiết cũng đã giúp cho người dân nơi đây mạnh dạn thay đổi mô hình sản xuất cũ sang mô hình mới, phù hợp với sự thay đổi của thời tiết hơn.

Dân gian ta từ xa xưa đã quen với câu thành ngữ “Cái khó ló cái khôn”, cho đến nay, câu thành ngữ đó vẫn vẹn nguyên ý nghĩa của nó. Chính từ những khắc nghiệt cuộc sống, người nông dân tại Đồng Nai đã mạnh dạn tìm hướng đi mới cho riêng mình. Cùng với sự ủng hộ, khuyến khích của chính quyền các cấp, những thành công từ mô hình sản xuất đã tạo niềm tin, động lực trong cuộc sống. Vẫn còn rất nhiều những mô hình sản xuất, kinh doanh hiệu quả được người nông dân trên nhiều địa bàn áp dụng thành công, tuy nhiên, trong thời gian có hạn, chúng tôi đã tìm hiểu và giới thiệu đến quý khán giả những mô hình tiêu biểu nhất.

Bài 3: Đồng Nai chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu trong nông nghiệp

Việt Nam được đánh giá là một trong 10 quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề do biến đổi khí hậu. Tại Đồng Nai, trong những năm gần đây, biến đổi khí hậu đã tác động trực tiếp lên nhiều mặt cuộc sống, trong đó sản xuất nông nghiệp cũng chịu ảnh hưởng nặng nề.

Trước những thách thức ngày càng lớn do biến đổi khí hậu gây ra, từ năm 2010, tỉnh đã thành lập Ban chỉ đạo triển khai kế hoạch ứng phó với biến đổi khí hậu. Ðến nay, các ngành và các địa phương đã xây dựng các chương trình, dự án riêng để ứng phó.

Riêng với lĩnh vực nông nghiệp, để ứng phó với biến đổi khí hậu, ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn  đã tập trung điều chỉnh cơ cấu cây trồng và thời vụ phù hợp với hoàn cảnh biến đổi khí hậu; đa dạng hóa các mô hình sản xuất, thực hiện xen canh, luân canh. Ðồng thời, tăng cường công tác trồng rừng, phủ xanh đất trống, đồi núi trọc, bảo vệ rừng ngập mặn. Ðặc biệt, hằng năm, Sở NN-PTNT đã phối hợp với các địa phương vận động nông dân ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất để ứng phó với biến đổi khí hậu. Ðồng Nai hiện là địa phương dẫn đầu cả nước về diện tích cây trồng được lắp đặt hệ thống tưới nước tiết kiệm với khoảng 7.000 ha. Phương pháp này không những giúp người nông dân giảm được chi phí nhiên liệu, phân bón, công lao động mà còn giúp tiết kiệm khoảng 40% lượng nước tưới tiêu.

Ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất cũng là hướng đi được ngành nông nghiệp tỉnh Đồng Nai rất quan tâm. Bên cạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, việc đổi mới công nghệ sản xuất cũng là yêu cầu phải thực hiện ngay. Theo đó, trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản, các mô hình nuôi trong nhà kính, nuôi thâm canh, siêu thâm canh, hay thiết kế nhà bè có khả năng chống chịu được mưa to, lũ quét, sóng lớn… có thể giúp nông dân tránh được những tác động của biến đổi khí hậu.

Tại hội thảo “Ứng phó với biến đổi khí hậu trong sản xuất nông nghiệp” do Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật tỉnh phối hợp với Sở Tài nguyên - môi trường, Sở Nông nghiệp - phát triển nông thôn tổ chức vào tháng 7/2011, các đại biểu đã đề xuất nhiều giải pháp nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu trong sản xuất nông nghiệp . Trong đó, ngành Nông nghiệp cần sớm thực hiện việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đa dạng hóa các mô hình sản xuất, đặc biệt là trong bối cảnh dự báo tình trạng biến đổi khí hậu sẽ còn diễn ra khốc liệt thời gian tới. Ngoài việc triển khai các quy hoạch, chuyển đổi mùa vụ để thích ứng với biến đổi khí hậu như: chuyển một số diện tích đất thiếu nước sang trồng các loại cây ngắn ngày; bố trí thời điểm trổ bông, ra hoa “né” tránh thời tiết bất lợi… thì cũng cần thực hiện giải pháp chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng tăng tỷ lệ giống ngắn ngày và các giống bản địa đã qua phục tráng có sức chống chịu với các điều kiện bất thuận như: hạn, mặn, đổ ngã…

Chúng ta đều biết rằng, tình hình biến đổi khí hậu đang diễn biến ngày một phức tạp, tác động lên nhiều mặt của cuộc sống, trong đó có sản xuất nông nghiệp. Cùng với toàn xã hội, tỉnh Đồng Nai cũng đang có nhiều giải pháp nhằm ứng phó với tình trạng này. Ngoài những nỗ lực của các cấp, các ngành, mỗi chúng ta cũng xây dựng cho mình ý thức sống lành mạnh nhất để hạn chế sự gia tăng của biến đổi khí hậu gây bất lợi cho cuộc sống lâu dài./.

